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Chương 2           THI HÀO ALEXANDRE XERGEIEVICH   

Александре Сергеевич Пушкин 

(1799-1837) 

ĐỈNH CAO CHỦ NGHĨA LÃNG MẠN  

VÀ NGƯỜI  KHỞI  XƯỚNG CHỦ  NGHĨA  HIỆN  THỰC  NGA 

Puskin -  mùa xuân của văn học Nga. 

  Lịch sử văn học Nga dường như đã trao cho Alexandre Xergeievich  nhiệm vụ làm người 
tổng kết sự phát triển của toàn bộ nền văn học Nga trải qua 8 thế kỷ văn học viết  (XI-XVIII) kể cả 
văn học dân gian và  mở đường cho văn học Nga thế kỷ XIX tiến tới đỉnh cao huy hoàng của thời đại. 

Trong cuộc đời ngắn ngủi khoảng 20 năm trời, nhà thơ  đã có nhiều cống hiến xuất sắc: Thơ 
trữ tình, trường ca, truyện ngắn, truyện cổ tích, tiểu thuyết, kịch, bút ký, chính luận (báo chí).  chính là 
người tạo ra cho văn học Nga có tầm vóc thế giới và bồi dưỡng nền ngôn ngữ Nga giàu đẹp. Tài năng 
đa dạng  của Puskin  phát triển với tốc độ phi thường, đẩy nền văn học Nga theo kịp cỗ xe lịch sử thế 
giới. 

Hai mươi mốt tuổi (1820), Puskin đã mau chóng bỏ qua chủ nghĩa cổ điển, đạt 
đến đỉnh cao của chủ nghĩa lãng mạn Nga,  

Hai mươi sáu tuổi (1825) nhà thơ lại dẫn đầu chủ nghĩa hiện thực Nga. 

Năm 38 tuổi (1837),  đột ngột giã từ cuộc sống sau một cuộc đấu súng do một âm mưu đen 
tối và bỉ ổi của chế độ Nga hoàng nhằm chống lại thiên tài văn học Nga. 

Những người cùng thời đã sớm hiểu tài năng và tư tưởng của đại thi hào Nga, đã 
cùng với ông và kế tiếp ông đưa chủ nghĩa hiện thực Nga lên tầm cao mới thế giới, hoàn 
thành sứ mệnh của văn học đối với cách mạng Nga. 

A.X. Puskin sinh ngày 6.6.1799 trong một gia đình quí tộc giàu sang ở Moskva. 
Thời thơ ấu, cậu bé có đủ điều kiện để ăn học thành tài nhưng ông đã không trở thành 
một viên đại thần hay nhà thơ cung đình,  trở thành nhà thơ của nhân dân. 

Cha của  là một thi sĩ ham mê văn học và sân khấu, đã từng làm thơ bằng tiếng 
Pháp. Chú ruột cũng là một nhà thơ có tiếng thời đó. Nhiều nhà thơ, nhà văn lớn là bạn 
bè của gia đình thường tới nhà thảo luận các vấn đề văn học. Mới 10 tuổi, cậu bé đã đọc 
nhiều tác phẩm văn học Nga và Tây Âu, thuộc lòng nhiều thơ tiếng Pháp và tiếp xúc với 
văn học dân gian Nga qua bà vú và người nô bộc. 

Năm 1811, vào học trường Licée (trung học quí tộc, do người Pháp xây dựng), ở 
đây ông được tiếp xúc với tư tưởng tự do của thầy giáo và các bạn. Năm sau chứng kiến 
thắng lợi của nhân dân Nga đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của Napoleon,  càng tự 
hào về đất nước và dân tộc Nga. Nhà thơ bắt đầu sáng tác thơ trữ tình, trong đó có nhiều 
bài vượt qua đề tài nhà trường, vươn ra xã hội với nhiệt tình tự do, tổ quốc và chống chế 
độ độc tài. 
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Giai đoạn này sáng tác của ông có nội dung phong phú nhưng nghệ thuật còn 
non, đang đi theo ảnh hưởng của các nhà thơ lớn đàn anh. Tuy vậy, ở Puskin có những 
dấu hiệu đi xa hơn tiền bối . 

Thời kỳ sống và làm việc ở Petersburg (1817-1820) 

Năm 1817, Puskin  tốt nghiệp trường Lít-xê, được bổ nhiệm vào cơ quan Bộ Ngoại giao. 
Cuộc sống mới khiến ông ngày càng chán ghét xã hội thượng lưu là nơi anh nghĩ “Khôn tức là im 
lặng một cách nô lệ”, “nơi tất cả đều ngu ngốc một giuộc”. 

Giai đoạn này Nga hoàng tỏ ra phản động hơn trước. Khủng bố khởi nghĩa nông 
dân, cấu kết với nước ngoài để đánh thuê. Đây cũng là lúc những người quí tộc tiến bộ 
Nga bắt tay lãnh đạo cách mạng. 

Puskin liên hệ mật thiết với các nhà hoạt động cách mạng và trí thức tiến bộ. Ông 
viết những bài thơ với chủ đề xã hội lớn lao. Năm 1820, tác phẩm lớn có giá trị của 
Puskin là trường ca cổ tích “Ruslan và Lutmila”. Tác phẩm này đưa ông lên ngang hàng 
các nhà thơ lớn đương thời. 

Thời kỳ đi đày ở phương Nam (1820-1824) 

Năm 1820, Puskin bị Nga hoàng Alexandre 2 đày xuống miền Nam vì bài thơ tràn ngập tinh 
thần tự do và phản đối chế độ nông nô chuyên chế. Ở miền Nam, các tổ chức cách mạng bí mật đang 
hoạt động mạnh .  Puskin tiếp tục sáng tác thơ. Với bài thơ “Vầng thái dương đã lặn” coi như sự bứt 
phá khỏi chủ nghĩa cổ điển và đạt đến đỉnh cao của chủ nghĩa lãng mạn. Trào lưu lãng mạn cách 
mạng trong văn học đang hình thành mãnh liệt. Lúc này nhà thơ tiếp xúc rộng rãi và sâu sắc với cuộc 
sống nhiều màu vẻ của nông thôn và thành thị phương Nam khiến cho tính lịch sử, tính nhân dân và 
chất liệu hiện thực càng rõ rệt trong các sáng tác sau này. Puskin bắt đầu thể hiện một phương pháp 
mới: phương pháp hiện thực với tiểu thuyết bằng thơ “Evgeni Oneghin” (Từ 1823). 

Thời kỳ bị quản chế ở phương Bắc (1824-1826) 

Từ phương Nam trở về, Puskin buộc phải sống ở trại ấp của cha ở xã Mikhailovkoie, sống xa 
bạn bè, ông chỉ gần gũi với vú nuôi Arina. Ông mở rộng tiêp xúc với dân chúng trong vùng, tham gia 
sinh hoạt văn nghệ giải trí ở địa phương và ghi chép văn học dân gian. Nhờ thế, Puskin  vượt qua 
được cơn khủng hoảng tư tưởng trầm trọng. 

Từ 1825, sáng tác của Puskin chuyển qua giai đoạn mới, quan trọng, bỏ hẳn chủ 
nghĩa lãng mạn, đi sâu vào phương pháp hiện thực. Ông tiếp tục viết phần tiếp theo của 
tiểu thuyết “Evgeni Onegin”. Tiếp đó là vở bi kịch lịch sử  “Borit Gordunov”. 

Sau cuộc khởi nghĩa Tháng Chạp 1825 

Trong khi Puskin vẫn sống cô đơn ở ấp trại thì cuộc chính biến nổ ra ở  ngày 14.12.1825. 
Cuộc nổi dậy bị dập tắt nhanh chóng. Bọn phản động khủng bố mạnh mẽ. Cách mạng thoái trào.  
Puskin cảm thấy bàng hoàng, thất vọng. Puskin viết hàng loạt bài thơ băn khoăn giữa nỗi đau buồn và 
lòng tin tưởng vào cuộc sống. Cuối cùng lý tưởng đã chiến thắng . Ông viết tiếp Evgeni Onegin và 
nhiều tác phẩm khác như một số truyện ngắn trong đó có truyện “Con đầm pích”. 
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Những năm cuối đời (1830-1837) 

Lúc này,  sau cách mạng 1830 ở Paris, phong trào cách mạng ở các nước Tây Âu lại được 
phục hồi. Ở Nga, các cuộc bạo động của nông dân lại lan tràn khắp nước. 

Cuối năm 1828, Puskin trở lại Moskva, quen một tiểu thư quí tộc xinh đẹp trong 
một cuộc vũ hội. Đó là Natalya Gonsarova. Mấy tháng sau, Puskin cầu hôn. Hai năm sau 
nhà gái mới nhận lời chính thức vì họ do dự: chàng rể tương lai là một nhà thơ “có vấn 
đề chính trị” và cũng không giàu sang lắm. Lễ cưới diễn ra ngày 18.02.1831. Những 
tháng hạnh phúc trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Puskin sáng tác các tác phẩm lớn như : 
Người con gái viên đại uý (tiểu thuyết lịch sử), Dubrovski, Kỵ sĩ đồng, Những bi kịch 
nhỏ, Ông lão đánh cá và con cá vàng,… Ngoài ra Puskin còn viết nhiều bài phê bình, 
chính luận sắc bén khác. 

Cuộc sống còn có những đêm vũ hội, những khoản tiêu pha, nợ nần, đời sống 
kinh tế khó khăn…. Lại thêm Nga hoàng muốn gần gũi người đẹp Natalya Gonsarova vợ  
Puskin và giam chân nhà thơ, y bèn thăng chức “Thiếu niên thị tòng" cho ông. Lẽ nào 
nhà thơ lại chịu đựng được cuộc sống nhạt nhẽo vô nghĩa của chính nhân vật Evgeni 
Onegin mà ông đã xây dựng nên ! Vua Nicolai lại đòi kiểm duyệt  các tác phẩm của 
Puskin. Nhà thơ cảm thấy khổ sở vì mất tự do. Lại khổ vì thiếu tiền bạc chu cấp cho cuộc 
sống xa hoa của vợ nên cố gắng hết sức viết văn. Bọn quí tộc và Nga hoàng tìm đủ mọi 
cách để ngăn chặn và cuối cùng bức hại nhà thơ. Chúng tìm cách làm nhục  bằng cách sai 
tên sĩ quan Pháp lưu vong bày trò ve vãn Natalya Gonsarova, rồi phao tin để gây xung 
đột. Công phẫn với những lá thư nặc danh bỉ ổi và thái độ trâng tráo của tên Dantex gốc 
sĩ quan Pháp lưu vong nay là sĩ quan cận vệ quân đội Nga (con nuôi viên đại sứ Hà Lan ở 
Nga), nhà thơ đã thách đấu súng với tên lưu manh quí tộc để bảo vệ danh dự. Chính 
quyền đã không ngăn chặn cuộc quyết đấu để bảo vệ nhà thơ của nước Nga. Cuộc đấu 
súng xảy ra, Puskin bị bắn trước, bị thương nặng cố gượng dậy bắn trả, đối phương chỉ bị 
thương nhẹ. Hai ngày sau, Puskin bàn giao công việc cho bạn bè, từ biệt vợ con và tắt 
thở ở tuổi 38 (10.2.1837). 

Đó là tổn thất lớn lao của nền văn học Nga và nhân dân Nga. Hàng vạn người kéo 
tới vĩnh biệt nhà thơ. Báo chí đều đăng tin buồn. Nhà thơ Lermentov đã viết ngay bài thơ 
kết tội bọn đao phủ của nhà nước đê hèn. Bài thơ có tựa đề “Cái chết của nhà thơ” có câu 
“mặt trời của nền thi ca Nga đã tắt”. Chính quyền lo sợ xảy ra cuộc biểu tình nên phải bố 
trí duyệt binh và cho cảnh sát trà trộn đi “hộ tống” đám tang. 

Nhà thơ Puskin đã hoàn thành tuyệt diệu công việc “khởi đầu của mọi khởi đầu”. 
Các thế hệ nhà văn, nhà thơ khác sẽ tiếp bước Puskin đi tới đích của nền văn học hiện 
thực Nga. 

THƠ TRỮ TÌNH CỦA PUSKIN 

 Puskin viết nhiều thể loại khác nhau nhưng trước hết là thơ, từ 15 tuổi đã có thơ đăng báo 
cho tới năm cuối của cuộc đời.  Puskin có viết truyện và kịch nhưng đó là nhà thơ viết chuyện, dựng 
kịch. Thủy chung của ông vẫn là thơ. 

Mặc dù cuộc đời ngắn ngủi, thi hào Puskin đã để lại cho đời sau hơn 800 bài thơ trữ tình có 
giá trị. Thi sĩ hiểu rất rõ giá trị của bài thơ của mình . Trong một bài thơ cuối đời,  Puskin dự đoán: 
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Tôi sẽ mãi mãi được nhân dân yêu mến 

vì thơ  tôi gợi cảm tình trong sáng 

ca ngợi tự do trong thế giới bạo tàn 

                                                                    (Đài kỷ niệm - 1836) 

Làm thơ là tự nguyện, Puskin hứa hẹn từ buổi ban đầu con đường thơ ca yêu nước, yêu tự 
do, con đường cách mạng. 

Mượn chuyện nhà tiên tri xưa đi truyền lời thượng đế, nhà thơ viết bài thơ "Nhà tiên tri" để 
tuyên truyền lý tưởng, thức tỉnh  nhân dân: "Năm châu bốn biển đi liền / mà đem lời nói đốt tim muôn 
người ”. 

Giai cấp thống trị muốn xóa bỏ hình tượng nhà thơ nhân dân ra khởi phát từ "nhà tiên tri" 
bằng nhà tù hoặc danh lợi" nhưng chúng đã bất lực. Nhà thơ Ba Lan Adam Mickievich trong bài thơ 
ông gởi "Các bạn bè tôi ở nước Nga" (1837) đã cảnh cáo "kẻ nào nhằm các bậc tiên tri mà ném đá thì 
hãy coi chừng". Hồi ấy,  Puskin làm thơ theo phong cách dân gian, truyền miệng, dân chúng thuộc 
thơ ông nhưng chẳng biết gì về tác giả. 

Đôi lúc nhà thơ cảm thấy thất vọng, bất lực vì thấy "Lũ người gieo giống tự do trên đồng 
vắng" cứ gieo mãi, uổng công lắng nghe mãi mà không thấy âm vang đáp lại. 

"Riêng tiếng người không ai buồn vọng lại 

số phận người cũng thế, hỡi thi nhân" 

Khi cuộc cách mạng dân chủ Nga (1816-1825) bị dập tắt: 

"Riêng mình tôi, người xướng ca diệu huyền 

được dông tố ném lên bờ thoát chết 

tôi lại hát bài ca thuở trước….” 

Quá trình  làm thơ cũng là quá trình tìm tòi khẳng định cụ thể và dứt khoát chức năng nghệ sĩ 
và vai trò xã hội tích cực của thơ ca. 

"Tiếng nhộn nhịp ngoài xa kia cuộc sống 

đang gọi tôi lòng khắc khoải bồi hồi 

(…) Tôi muốn sống để nghĩ  suy và đau khổ 

Chao ôi giá tiếng thơ  tôi rung động được lòng người 

(….) Sao Chúa chẳng cho tôi tài hùng biện để làm nên giông tố !" 

Là nhà thơ lãng mạn nhưng Puskin coi cuộc sống bình thường xung quanh là đối tượng của 
thơ. Cuộc sống Nga, thiên nhiên Nga, tâm hồn Nga, ngôn ngữ Nga đi vào thơ  với mọi dáng vẻ, âm 
điệu và màu sắc. Trong thơ  có hoa hồng, chim họa mi, có túp lều, đống rạ, tấm lưới dân chài, thơm 
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hương lúa mì, cũng có cả "lá thư tình bị đốt cháy" và những thứ rất Nga như cỗ xe tam mã, hàng cây 
sồi, một điệu dân ca. Puskin mở rộng đôi cánh cửa thơ để cho những thứ mộc mạc quen thuộc hàng 
ngày tuôn chảy mà không làm tầm thường thơ: Puskin không phân chia thơ văn thành hai đẳng cấp: 
Thơ (cao đẹp) và văn xuôi (tầm thường). Trong thơ Puskin có văn, trong truyện có chất thơ. Đó là thơ 
"siêu thể loại", không còn bị ràng buộc bởi những thứ vô hình, mơ hồ, ước lệ...  Cuộc sống bình 
thường nhưng  phải là cuộc sống của nhân dân : 

" Từ bỏ chốn thượng lưu bệnh hoạn 

những cuộc vui chơi xa hoa, chè chén 

Trở về đây với tiếng lá hàng sồi 

Với ruộng đồng bằng lặng thảnh thơi" 

Sống ở đó với dân chúng, nhà thơ nhìn cuộc sống bằng con mắt của nhân dân. Cuộc sống 
làng quê bình dị là nguồn thơ phong phú đối với nhà thơ nào biết đắm mình trong đó. 

"Xuyên qua  làn sương gợn sóng 

Mảnh trăng mờ ảo chiếu qua 

Buông dải ánh vàng lai láng 

lên cánh đồng buồn dăng xa. 

Trên đường mùa đông vắng vẻ 

Cỗ xe tam mã băng đi 

Nhạc ngựa đều đều buồn tẻ 

Đều đều  khắc khoải  lòng quê (….) 

                                                      (Con đường mùa đông) 

 say mê những bài dân ca Nga vui tươi, yêu đời. 

Có con chim sơn tước 

Sống lặng lẽ ngoài khơi… 

Có cô gái sớm mai 

Ra ngoài trời gánh nước 

Có khi nghe buồn tẻ tiếng nhạc ngựa đường dài, mênh mang cùng ánh trăng đêm: 

Hát, nghe những khúc hát 

Giải nỗi buồn trong đêm 
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Ôi xiết bao thân thiết 

Những lời ca ngang tàng 

Hát đi bác xà ích 

Ta sẽ chăm chú nghe 

Trăng liềm soi tịch mịch 

Buồn tênh gió thoảng xa 

Hát đi: "trăng , trăng đẹp 

Sao trăng lại cứ nhòa ?" 

                                      (Tuyết nhấp nhô như sóng ) 

Nhà thơ nghe thấy mọi tiếng cuộc đời: tiếng chim, tiếng suối, tiếng rừng, tiếng gió và cả tiếng 
chửi rủa, tiếng xích xiềng, tiếng đạn réo. Đáp lại chúng, nhà thơ làm tiếng vọng, đem tâm hồn mình 
vọng lại. Đó là lý tưởng thẩm mỹ . 

Puskin nghĩ và nói về tình yêu như về một nguyên lý trong sáng, đẹp đẽ có khả năng thức 
tỉnh, tái tạo con người, tiếp sức sống và sức mạnh cho con người. Soi vào tình yêu ấy, con người càng 
thêm đẹp. Ngợi ca tình yêu cao đẹp là cách  phủ định thói giả dối, kênh kiệu, vụ lợi, ích kỷ của người 
đời. Nhà thơ tách cô Tatiana ra khỏi đám tiểu thư tỉnh lẻ và tiểu thư Moskva như là đưa tâm hồn phụ 
nữ Nga tốt đẹp trong sạch mà tỏa sáng trong những số phận con người thừa u ám trong tiểu thuyết 
thơ "Evgeni Onegin" vậy. 

 Puskin viết những bài thơ tình yêu rất dễ thương cho những người đang yêu. Hãy nghe một 
chàng trai đã yêu, vẫn còn yêu nhưng biết chia sẻ nỗi thất vọng của nàng và cầu cho nàng gặp được 
tình yêu xứng đáng. 

Tôi yêu em đến nay chừng có thể 

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai 

Nhưng không để em bận lòng thêm nữa 

Bởi hồn em đã gợn bóng u hoài 

Tôi  yêu em âm thầm không hi vọng 

Lúc rụt rè, khi hậm hực nổi ghen 

Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm 

Cầu cho em một người tình như tôi đã yêu em. 

(Tôi yêu em) 
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Rất nhiều bài thơ tình của Puskin đã được các thế hệ nhạc sĩ nổi tiếng của Nga như Glinka, 
Tsaikovski, Rakmanikov… chọn để phổ nhạc vẫn còn vang động như những "khúc dân ca mới" làm 
nên sự bất tử của thơ ca  . 

 Trong hơn 30 năm qua, Puskin được nghiên cứu và giới thiệu nhiều ở Việt Nam. Truyện 
ngắn, tiểu thuyết đã được dịch và đưa vào sách văn phổ thông, vở kịch Evgeni Onegin chuyển thành 
vở opera đã được Nhà hát kịch Hà Nội đưa lên sân khấu thủ đô rất sớm. Còn thơ  Puskin- người ca sĩ 
của tự do cũng được yêu quí, trân trọng ở nước ta. Những bạn chưa thể đọc thơ  bằng tiếng Nga có 
thể đọc thơ dịch do các nhà thơ Hoàng Trung Thông, Xuân Diệu, Tế Hanh, Nguyễn Xuân Sanh, 
Hồng Thanh Quang ... Dịch ngôn ngữ thơ của  Puskin rất khó bởi vì nó giản dị, đẹp đẽ và dễ mất mát, 
hao hụt  khi chuyển ngữ. 

[ Đọc thêm các bài thơ : Tự do, Chiếc khăn san màu đen, Con đường mùa đông 

Các bài  thơ  trích dẫn trên  do Thúy Toàn dịch ] 

        


